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Sông Bouga
Sông Bouga

Sông Tebara

Sông Tebara

Sô
ng

 T
eb

ar
a

Sô
ng

 T
eb
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a

Sông Bouga
Sông Bouga

Sông Kizu

Sông KizuSông Bouga

Sông Bouga

Sông Ootani

Sông Ootani

Sông Fugenji
Sông Fugenji

Sông Fugenji

Sông Fugenji

Sông Hozuki

Sông Hozuki

Sông BougaSông Bouga

Sông EndoSông Endo

Sông Susutani

Sông Susutani

枚方東

Kyotanabe PA

Tanabe-kita

Kyotanabe Matsui

Yawata Kyotanabe

Tanabe-nishi

Seika-Shimokoma

JR Gakkentoshisen

JR Gakkentoshisen

JR G
akkentoshisen 

JR G
akkentoshisen 

Kintetsu tuyến Kyoto
Kintetsu tuyến Kyoto

Kintetsu tuyến Kyoto
Kintetsu tuyến Kyoto

Kintetsu tuyến Kyoto
Kintetsu tuyến Kyoto

奈
良
線
奈
良
線

JR tuyến N
ara

JR tuyến N
ara

JR tuyến N
ara

JR tuyến N
ara

Cầu ShinmeishinkizugawaCầu Shinmeishinkizugawa

Cầu Shinkizugawa

Cầu Shinkizugawa

Cầu Yamashiro

Cầu Yamashiro

Cầu TamamizuCầu Tamamizu

Kizugaw
a-kyoryo

Kizugaw
a-kyoryo

Đường cao tốc ShinmeishinĐường cao tốc Shinmeishin

Thành phố
Hirakata
Thành phố
Hirakata

Thành phố YawataThành phố Yawata

Thành phố IkomaThành phố Ikoma

Thị trấn SeikaThị trấn Seika

Thị trấn IdeThị trấn Ide

Thành phố JouyouThành phố Jouyou

C
ao tốc Keihan 2

C
ao tốc Keihan 2

C
ao tốc Keinaw

a
C

ao tốc Keinaw
a

G
a Shin-Tanabe 

G
a Shin-Tanabe 
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Ga Kyotanabe
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山
城
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玉
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Ga Doshisham
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ae

G
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am
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G
a 

M
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am
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e

Cống KubotaCống Kubota

Cống NamatsuCống Namatsu

Cống SannoCống Sanno

Cống NishihamaCống Nishihama

Cống KamiyaCống Kamiya

Cống OomoriCống Oomori

Đập IjigawaĐập Ijigawa
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公
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㉘㉘

⑥⑥ Trường tiểu học MiyamakiTrường tiểu học Miyamaki

Shintanabe-Nishi-jūtaku

Bệnh viện trung
ương Tanabe
Bệnh viện trung
ương Tanabe

TsukumoenTsukumoen

SepianosonoSepianosono

Trường tiểu học Tanabe Trường tiểu học Tanabe 

Trụ sở sở cứu hoảTrụ sở sở cứu hoả

Sở cảnh sát TanabeSở cảnh sát Tanabe

Toà thị chínhToà thị chính

Trường trung
học phổ thông Tanabe
Trường trung
học phổ thông Tanabe

Trường trung
học Bairyo
Trường trung
học Bairyo

MidorinokazeMidorinokaze

Trường tiểu học Kusauchi Trường tiểu học Kusauchi 

Bộ HokubuBộ Hokubu

Matsui

Nishihachi

Yamate-higashi

Yamate-minami

Yamate-nishi

Matsuigaoka

Kasumizaka

Ōsumigaoka 1

Kenkougaoka

Ōsumigaoka 2

Higashihayashi

Okamura

Sanno

Thôn Kenkou

Takigi

Ikkyugaoka

Tanabe

Shintanabe-Higashi-jūtaku

Khu chung cư Tanabe 

Higashitanabe 

Kusauchi

ShinkoudoKoudo

Doshisha-Jyūtaku

Futamata

Takagi

Yamasaki

Degaito

Ettsu

Yamamoto

Inooka

Miyanokuchi

Tatara Minamiyama-nishi

Doshisha-Yamate-kitaFugenji

Doshisha-Yamate-minami

Mizutori

Tennou

Takafune

Utta

TokiwaenTokiwaen

Kawara

Minamiyama-higashi

Trường tiều học Ōsumi Trường tiều học Ōsumi 

Trường mẫu giáo MatsuigaokaTrường mẫu giáo MatsuigaokaTrường tiểu học Matsuigaoka Trường tiểu học Matsuigaoka 

Trường tiểu học
Tōen
Trường tiểu học
Tōen

Trường tiểu học TakigiTrường tiểu học Takigi

Trường tiều học FugenjiTrường tiều học Fugenji

YasuraginomoriYasuraginomori

Yasuragien Yasuragien 

RakunanryōRakunanryō

Trung tâm thường trú phía BắcTrung tâm thường trú phía Bắc

Trường trung học
Doshisha Kokusai
Trường trung học
Doshisha Kokusai

Trường đại học Doshisha
hội trường Davis
Trường đại học Doshisha
hội trường Davis

Trường trung học ŌsumiTrường trung học Ōsumi

HojoenHojoen

Trường tiểu học Tanabe-HigashiTrường tiểu học Tanabe-Higashi

Trường trung học TanabeTrường trung học Tanabe

Nhà văn hoá trung ươngNhà văn hoá trung ương Trung tâm phúc lợi xã hộiTrung tâm phúc lợi xã hội

Trung tâm phúc lợi MiyamakiTrung tâm phúc lợi Miyamaki

Diện tích khu vực ngập lụt uớc tính cho biết phạm vi và độ
sâu nơi ngập lụt được giả định trong trường hợp sông bị ngập lụt

Lượng mưa ước tính  358mm（12 tiếng）
Lũ lụt tại sông Kizu có thể xảy ra do mưa lớn ở khu thượng nguồn 
sông kizu hoặc do đập Takayama xả lũ, ngay cả khi không có mưa 
lớn ở TP Kyotanabe hoặc vùng lân cận. Ngoài ra, hãy chú ý đến 
thông tin thời tiết vùng thượng lưu.

Bản đồ sông Kizu
Khu vục dự đoán ngập nước

Diện tích ngập úng giả định và 
độ sâu ngập từ kết quả mô 
phỏng dựa trên điều kiện nhất 
định, có thể khác độ sâu. Hoặc 
sẽ ngập úng ở những khu vực 
không hiển thị trên bản đồ

Lượng mưa ước tính

0.5m
1.0m

2.0m

3.0m

5.0m

10.0m

※Thành phố không có khu dân cư
    nào bị ngập từ 10m trở lên

Khu vực có nguy cơ phát sinh nguy
hiểm đến khu dân cư, lên những toà
nhà. Đặc biệt là những toà nhà bằng gỗ.

Khu vực có nguy cơ phát sinh nguy hiểm
đến khu dân cư 

公

Chú thích
Đường hầm

Nơi quan sát mực nước

Camera phòng lũ

Cổng

Nhà văn hoá công cộng

UBNN

Sở cảnh sát

Sở PCCC

Cơ quan y tế

Ranh giới thành phố

Ranh giới phủ

Khu vực cần sơ tán nhanh chóng 

Khu vực đặc biệt cảnh báo sạt lở

Khu vực cảnh báo sạt lở

Ngập lụt trên 3m
Khu vực có nguy cơ ngập lụt đến tầng 2

Khu vục lũ lụt huỷ hoại nhà cửa

Khu vực xâm thực
có nguy cơ phá
hỏng nhà cửa

Khu vực lũ lụt huỷ hoại nhà cửa

Khu vực có khả năng
xảy ra lũ lụt dẫn đến
sập nhà

Hãy lánh nạn nhanh chóng từ
những khu vực này đến nơi an toàn

0 500 100000 500500 10001000 1500m1500m

1：20,0001：20,000

Phủ Osaka

KyotanabeshiKyotanabeshi
Đập TakayamaĐập Takayama

Ogawa
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a 

Katsuragawa Ujigawa

Kizugawa

Kizugawa

Setagaw
a

Otogawa

Sông Nabari

Sông NabariUdagawa

Biwako

Khu thượng lưu
Kizugawa

Tỉnh Nara

Phủ Kyoto

Tỉnh Shiga

Tỉnh Mie

Vị trí sông Kizu với TP Kyotanabe

STT SĐT Khu vực lánh nạn Tên địa điểm

1

9

Trường tiểu học Matsuigaoka

Trường tiểu học Ōsumi

Trường tiểu học Tōen

Trường tiểu học Takigi

Trường tiểu học Tanabe

Trường tiểu học Miyamaki

Trường trung học Ōsumi

Trường trung học
Doshisha Kokusai

Trường trung học Tanabe

Trường đại học Doshisha hội trường Davis

Trường mẫu giáo Matsuigaoka

Matsui, Matsuigaoka, Yamate-higashi,
Yamate-nishi, Yamate-minami

Shintanabe Higashi-jūtaku, Shintanabe
Nishi-jūtaku, Fuei Tanabe Danchi,
Hamashinden, Tanabe, Kawara
Inooka, Yamamoto, Futamata, Yamasaki,
Degaito, Ettsu, Miyanokuchi,
Minamiyama-higashi

Koudo, Takagi, Doshisha-jūtaku,
Minamiyama-nishi, Tatara,
Doshisha-yamate, Fugenji, Mizutori,
Tennou, Takafune, Utta

Nishihachi, Higashihayashi

Kenkougaoka, Kenkoumura, Okamura, Sanno

Takigi, Ikkyūgaoka

Ōsumigaoka, Kasumizaka

Shinkoudo, Higashi, Kusauchi

62-8888

62-0046
63-6335
63-2000

62-0044

62-1055

62-8889

65-8911

62-0021

62-8887

2
3
4

5

6

7
8

10
11
※Là nơi khi xảy ra thiên tai quy mô lớn, có khả năng chứa và lánh nạn với số lượng người đông, đảm bảo an toàn.

※Là nơi lánh nạn tạm thời trước khi đến nơi lánh nạn theo chỉ định.

※Vì nằm trong khu vực có nguy cơ lũ lụt, hãy lánh nạn
　trên lầu cao chỉ khi không kịp chạy thoát

※Cân nhắc mở sau khi triển khai nơi lánh nạn chỉ định 
※Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ 

Nơi lánh nạn khẩn cấp khi
không kịp chạy thoát 

Nơi dành cho những người
khuyết tật,…gặp khó khăn
khi sơ tán đến nơi trú ẩn chỉ định

STT

18
19
20
21
22

SĐT

62-4348
62-0054
65-0053
62-9363
62-0572

Trường tiểu học Tanabe-Higashi

Trường tiểu học Kusauchi

Trường tiêu học Fugenji

Trường trung học Bairyo

Trường trung học phổ thông Tanabe

Tên địa điểm

STT

23
24
25
26
27
28

SĐT

65-4881
63-0804
63-7892
68-5800
62-0415
62-7722

Sepianosono

Tsukumoen

Tanabe Midorinokaze

Yasuraginomori

Rakunanryō

Yasuragien

Tên địa điểm

STT

12
13
14
15
16
17

SĐT

63-7955
65-4961
62-0571
62-3643
68-2222
62-2552

Trung tâm thường trú phía Bắc

Trung tâm phúc lợi xã hội

Trung tâm phúc lợi Miyamaki

Trung tâm phúc lợi người cao tuổi Tokiwaen

Trung tâm phúc lợi người cao tuổi Hojoen 

Nhà văn hoá trung ương

Khu vực Ōsumi

Khu vực Tanabe, Kusauchi

Khu vực Miyamaki, Fugenji

Khu vực Kusauchi

Tên địa điểm Khu vực lánh nạn 

※Cân nhắc mở khi 9 cơ sở trên
　không đáp ứng đủ khả năng 

※Cân nhắc mở khi 4 cơ sở trên
　không đáp ứng đủ khả năng 

Nơi lánh nạn khi lũ lụt

TEL : 63-1122

Nơi lánh nạn khẩn cấp tạm thời

Nhà ở phúc lợi

Nơi lánh nạn tạm thời一時

Nơi lánh nạn chỉ định


